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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2022 - 2023 

 
 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

I Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia           

1 

Nghiên cứu các tính chất 

cấu trúc và quang phổ của 

cluster germani pha tạp các 

nguyên tố cuối dãy kim loại 

chuyển tiếp (Mn, Fe, Co, 

Ni,…) bằng các phương 

pháp tính hóa học lượng tử 

đa cấu hình 

104.06-2019.339 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Tân 

4/2020-

4/2022 

(gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 4/2023) 

778 

- Công bố 02 bài báo trên Tạp chí 

ISI có uy tín, 01 bài báo trên Tạp 

chí quốc gia uy tín và 01 bài báo 

hội nghị quốc gia, quốc tế. 

- 03 luận văn Thạc sĩ bảo vệ theo 

hướng nghiên cứu của đề tài. 

 

Nghiệm thu 

ngày 

29/12/2022 

 

II Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ       

1.  

Nghiên cứu sự ức chế quá 

trình ngưng tụ amyloid beta 

của bệnh Alzheimer bằng 

mô phỏng máy tính. 

B2019.SPD.03 

ThS. 

Nguyễn 

Quốc Thái 

01/2019-

12/2020 
400 

- Công bố 02 bài báo thuộc danh 

mục ISI (Q1) và 01 báo cáo tại hội 

nghị khoa quốc tế. 

- 01 học viên cao học đã bảo vệ 

luận văn theo hướng nghiên cứu 

của đề tài. 

 

Nghiệm thu 

cấp bộ ngày 

28/4/2023 

 

2.  

Nghiên cứu chế tạo màng 

lọc nano-composite 

polyamide (TFC-PA) biến 

tính bằng hạt nano TiO2, 

ThS. 

Phạm 

Minh 

Xuân 

8/2019-

7/2021 
350 

- Công bố 01 bài báo đăng trên 

tạp chí trong nước. 

- Đã xác định được quy trình chế 

Đang thực 

hiện 
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

nano TiO2/Dopamine ứng 

dụng để xử lý Asen trong 

nước. B2019.SPD.05 

tạo màng lọc nano trên cơ sở vật 

liệu polyamide ứng dụng xử lý 

Asen trong nước (có hiệu suất lọc 

As ≥95%) 

3.  

Phát triển năng lực quản trị 

đại học cho đội ngũ viên 

chức quản lý của các trường 

đại học ở vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

B2019.SPD.06 

TS. 

Trương 

Tấn Đạt 

8/2019-

7/2021 
250 

Công bố bài báo trên tạp chí 

chuyên ngành trong nước, Đào tạo 

Thạc sĩ 

Đang thực 

hiện 
  

4.  

Nghiên cứu xây dựng và 

triển khai nội dung giáo dục 

địa phương cho học sinh 

tiểu học đáp ứng yêu cầu 

của Chương trình giáo dục 

phổ thông mới 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Đệ 

01/2020-

12/2021 
380 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng tạp chí khoa học quốc tế 

thuộc danh mục SSCI (được chấp 

nhận đăng), đạt so với đăng ký 

trong thuyết minh; 08 bài báo 

đăng tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước thuộc danh mục 

được tính điểm của HĐGSNN. 

- Sản phẩm đào tạo: Đề tài góp 

phần đào tạo 04 thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý giáo dục (Nội 

dung luận văn được thực hiện 

theo hướng nghiên cứu của đề 

tài), - Sản phẩm ứng dụng:  

+ Quy trình thực hiện nội dung giáo 

dục địa phương cho học sinh tiểu 

học đáp ứng yêu cầu của Chương 

trình giáo dục phổ thông mới. 

- + Mô hình giáo dục địa phương 

thực hiện nội dung giáo dục địa 

 

Nghiệm thu 

cấp bộ ngày 

09/8/2022 
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

phương cho học sinh tiểu học đăp 

ứng yêu cầu của Chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 

5.  

Chế tạo vật liệu composite 

cấu trúc nano trên cơ sở 

rGO, CuxS sử dụng làm 

điện cực âm trong pin mặt 

trời 

TS. Hà 

Thanh 

Tùng 

01/2020-

12/2021 
550 

- 02 bài báo quốc tế SCIE đang 

được phản biện. 

01 học viên Cao học đang thực 

hiện luận văn theo hướng nghiên 

cứu của đề tài. 

  

Thanh lý 

cấp bộ 

ngày 

10/12/20

22 

6.  

Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải ao nuôi cá tra 

bằng đất ngập nước kết hợp 

vật liệu hấp phụ và thực vật 

PGS.TS. 

Hồ Sỹ 

Thắng 

01/2020-

12/2021 
620 

- 02 học viên đã bảo vệ luận văn 

theo hướng nghiên cứu của đề tài; 

Sản phẩm ứng dụng: (1) Thử 

nghiệm trước mô hình xử lý bằng 

hệ thống thùng xốp. (2) Đã thiết 

kế hệ thống, chuẩn bị năng lượng, 

nhiên liệu, vật tư để hoàn thiện hệ 

thống. 

Đang thực 

hiện  
  

7.  

Xây dựng chuyên san Khoa 

học Tự nhiên của Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng 

Tháp để được gia nhập hệ 

thống ACI 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Đệ 

01/2020-

12/2022 

(được gia 

hạn đến 

12/2023) 

2.500 

Kết quả, sản phẩm cuối cùng: 

Chuyên san Khoa học Tự nhiên 

của Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp gia nhập ACI. 

Kết quả, sản phẩm trung gian: 

- Hệ thống chính sách, quy chế 

quản lý và phát triển tạp chí theo 

tiêu chuẩn quốc tế. 

- Quy trình biên tập và xuất bản 

Tạp chí trực tuyến, hiện đại đáp 

Đang thực 

hiện 
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

ứng chuẩn ACI và quốc tế. 

- Xuất bản Tạp chí trực tuyến, 

đăng toàn văn các bài viết trên hệ 

thống website (tiếng Việt và tiếng 

Anh) 

- Xuất bản chuyên san Khoa học 

Tự nhiên tối thiểu 02 số/năm đáp 

ứng tiêu chuẩn ACI. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của 

Tạp chí được nâng cấp. 

8.  

Tính ổn định của phương 

trình hàm trong không gian 

tựa Banach - B2021.SPD.01 

TS. 

Nguyễn 

Văn Dũng 

01/2021-

12/2022 
255 

- 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế 

uy tín thuộc nhóm Q2, 01 bài bài 

đăng trên tạp chí quốc tế uy tín 

thuộc nhóm Q3 trong danh mục 

SCIE (được chấp nhận đăng); 02 

bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo 

khoa học chuyên ngành có phản 

biện. 

02 học viên bảo vệ thành công 

luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên 

cứu của đề tài và hỗ trợ đào tạo 01 

nghiên cứu sinh theo hướng nghiên 

cứu của đề tài (hoàn thành 1 đến 2 

chuyên đề theo hướng nghiên cứu 

của đề tài). 

Đang thực 

hiện  
  

9.  

Sự hội tụ của dãy lặp cho 

ánh xạ không giãn suy rộng 

và bài toán cân bằng - 

ThS. 

Nguyễn 

Trung 

01/2021-

12/2022 

255 

 

- - 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế uy tín thuộc nhóm Q2 

trong danh mục SCIE (được chấp 

Đang thực 

hiện 
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

B2021.SPD.02 Hiếu nhận đăng), 01 bài báo đăng trên 

tạp chí quốc tế uy tín thuộc nhóm 

Q3 trong danh mục SCIE (được 

chấp nhận đăng), 02 bài báo đăng 

trên kỉ yếu hội thảo khoa học  

chuyên ngành quốc tế có phản 

biện. 

- 02 học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài, 01 nghiên 

cứu sinh hoàn thành 01 đến 02 

chuyên đề theo hướng nghiên cứu 

của đề tài. 

10.  

Tính chất nghiệm của bài 

toán bất đẳng thức nửa biến 

phân và ứng dụng - 

B2021.SPD.03 

ThS. Võ 

Minh Tâm 

01/2021-

12/2022 
275 

- 01 bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí quốc tế uy tín thuộc nhóm 

Q1 trong danh mục SCIE; 01 bài 

báo khoa học đăng trên tạp chí 

quốc tế uy tín thuộc nhóm Q2 

trong danh mục SCIE; 02 bài báo 

đăng trên tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước. 

- 02 học viên bảo vệ thành công 

Luận văn thạc sĩ đúng hướng 

nghiên cứu của đề tài. 

 

Nghiệm thu 

cấp bộ ngày 

28/4/2023 

 

11.  

Nghiên cứu trạng thái 

electron trong các cluster 

của một số kim loại chuyển 

tiếp với silicon bằng phương 

pháp tính đa cấu hình 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Tân 

01/2021-

12/2022 
340 

- 02 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế SCI-E từ Q2 trở lên (được 

chấp nhận đăng); 01 bài báo đăng 

trên tạp chí khoa học chuyên 

 

Nghiệm thu 

cấp bộ ngày 

06/5/2023 
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

DMRG-CASPT2 - 

B2021.SPD.04 

ngành trong nước trong danh mục 

được tính điểm ≥ 1,0 của 

HĐGSNN.  

- 02 thạc sĩ bảo vệ thành công 

theo hướng nghiên cứu của đề tài. 

- Bộ kết quả tính đa cấu hình 

DMRG-CASPT2 trạng thái 

electron trong các cluster có kích 

thước nhỏ của sắt, chromium, 

niobium, cobalt với silicon có các 

thông số sau: 

+ Các tính chất cấu trúc về hình 

học phân tử, đối xứng phân tử, độ 

dài liên kết, góc liên kết, tần số 

dao động điều hòa, cấu hình 

electron, hình ảnh các orbital phân 

tử, và điện tích của các nguyên tử 

của các trạng thái electron. 

+ Các tính chất năng lượng gồm 

đường cong thế năng, năng lượng 

tương đối, năng lượng tách 

electron, năng lượng ion hóa, ái 

lực electron,… cho các trạng thái 

electron.  

12.  

Phát triển đội cố vấn học tập 

các trường đại học đáp ứng 

yêu cầu tăng cường sử dụng 

hình thức đào tạo trực tuyến 

- B2021.SPD.05 

PGS.TS. 

Phạm 

Minh Giản 

01/2021-

12/2022 
385 

- 01 bài báo thuộc danh mục 

SSCI/Scopus, 03 bài báo trong 

nước. 

- Hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh hoàn 

Đang thực 

hiện  
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

thành 01 đến 2 chuyên đề theo 

hướng nghiên cứu của đề tài/chủ 

trì hoặc tham gia công bố quốc 

tế), hướng dẫn 01 học viên bảo vệ 

thành công Luận văn thạc sĩ đúng 

hướng nghiên cứu của đề tài.                        

13.  

Đánh giá ảnh hưởng của 

thay đổi sử dụng đất đến 

lượng cacbon tích lũy, suy 

thoái đất và đa dạng thực 

vật, mô hình hóa các kịch 

bản sử dụng đất có lợi (win-

win) trong quản lý nông 

nghiệp ở khu vực đầu 

nguồn, vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long - 

B2021.SPD.06 

TS. 

Nguyễn 

Thị Hải 

Lý 

01/2021-

12/2022 
425 

 - Công bố 2 bài báo ISI gồm 1 

bài Q2, 1 bài Q3; 02 bài báo trên 

tạp chí quốc gia có chỉ số ISSN 

có số điểm từ 0,5-1. 

- Đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành Khoa học Môi trường 

- Sản phẩm ứng dụng: Bản đồ về 

lớp phủ bề mặt/sử dụng đất, phân 

bố thực vật; Mô hình win-win để 

lựa chọn sử dụng đất hợp lý; Bộ 

dữ liệu về kết quả nghiên cứu.  

Đang thực 

hiện 
  

14.  

Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp định tuyến an ninh cho 

các phương tiện giao thông 

thông minh - B2021.SPD.07 

ThS. 

Lương 

Thái Ngọc 

01/2021-

12/2022 
385 

- Công bố 02 bài báo trên tạp 

chí khoa học quốc tế uy tín thuộc 

danh mục ISI (Q3); Xuất bản 01 

sách tham khảo;  

- 01 bảo vệ thành công luận văn 

thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của 

đề tài. 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Mã 

nguồn kịch bản mô phỏng tấn 

công mạng và giải pháp an ninh 

sử dụng hệ mô phỏng NS2. 

 

Nghiệm thu 

cấp cơ sở 

ngày 

22/6/2023 

 

15.  
Phát triển một số kết quả cổ 

điển của lý thuyết mặt lên 

 

 

01/2022-

12/2023 
300 

- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI-Q1/Q2 

Đang thực 

hiện 
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Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

không gian với mật độ 

B2022.SPD.01 

TS. Trần 

Lê Nam 

(được chấp nhận đăng); 

- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI-Q3/Q4 

(được chấp nhận đăng); 

- 01 báo cáo tại các hội thảo khoa 

học chuyên ngành trong nước.  

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn  theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

16.  

Thiết lập công thức tính cho 

vi phân suy rộng của một số 

ánh xạ không trơn và áp 

dụng vào bài toán tối ưu 

B2022.SPD.02 

ThS. Võ 

Đức Thịnh 

01/2022-

12/2023 

 

 

250 

- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI-Q1/Q2 

(được chấp nhận đăng); 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí 

được tính điểm công trình của 

HĐCDGSNN; 

- 01 báo cáo tại các hội thảo khoa 

học chuyên ngành trong nước.  

- Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

Đang thực 

hiện 
  

17.  

Phát triển năng lực dạy học 

theo hướng tiếp cận giáo 

dục STEM cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học 

vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long 

B2022.SPD.03 

TS. Lê Thị 

Tuyết 

Trinh 

01/2022-

12/2023 
260 

- 01 bài báo khoa học đăng tạp chí 

quốc tế trong danh mục Scopus 

(được chấp nhận đăng);  

- 03 bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước thuộc danh 

mục tính điểm của HDGSNN; 

- Sách tham khảo được chấp nhận 

xuất bản: 01.  

- Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn  theo hướng 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

nghiên cứu của đề tài).  

- Bản Đề xuất các biện pháp phát 

triển năng lực dạy học theo hướng 

tiếp cận giáo dục STEM được vận 

dụng vào các học phần Phương 

pháp dạy học chuyên ngành, tích 

hợp trong Chương trình đào tạo 

cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học 

ở một số trường đại học vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

18.  

Ảnh hưởng của thiobencarb 

đến hệ vi khuẩn đất và phân 

lập các chủng vi khuẩn phân 

hủy hoạt chất này trong 

thuốc trừ cỏ 

B2022.SPD.04 

TS. Hà 

Danh Đức 

01/2022-

12/2023 
450 

- 02 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI-Q3/Q4 

(được chấp nhận đăng); 01 bài 

báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được 

tính điểm của HĐGSNN. 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

- 02 chủng vi khuẩn phân hủy 

thiobencarb ở điều kiện hiếu khí 

và 03 chủng vi khuẩn phân hủy 

thiobencarb ở điều kiện kỵ khí với 

các yêu cầu như sau: 

+ Các chủng vi khuẩn có thể phân 

hủy thiobencarb với tốc độ cao 

được lưu trữ ở Trung tâm thực 

hành thí nghiệm, trường Đại học 

Đồng Tháp; 

+ Trình tự 16S rRNA của 05 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

chủng vi khuẩn được gửi đến 

ngân hàng gene thế giới 

(GenBank). 

19.  

Nghiên cứu khả năng tích tụ 

carbon của hệ sinh thái rừng 

tràm, rừng ngập mặn ở 

Đồng bằng sông Cửu Long 

theo thời gian và xây dựng 

mô hình hước tính trữ lượng 

carbon cho các kiểu quần xã 

thực vật đặc trưng - 

B2022.SPD.05 

TS. Lư 

Ngọc 

Trâm Anh 

01/2022-

12/2023 

 

500 

- 02 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI-Q3/Q4 

(được chấp nhận đăng); 02 bài 

báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được 

tính điểm của HĐGSNN. 

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

- 01 bộ dữ liệu về trữ lượng 

carbon, động thái carbon của rừng 

tràm và rừng ngập mặn ở Đồng 

bằng sông Cửu Long; 

- 01 mô hình ước tính carbon cho 

các kiểu quần xã thực vật đặc 

trưng ở Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

Đang thực 

hiện 
  

20.  

Nghiên cứu dự báo sự thay 

đổi sử dụng đất/lớp phủ bề 

mặt đất và tác động của nó 

đối với giá trị các dịch vụ hệ 

sinh thái ở vùng Tứ giác 

Long Xuyên, Đồng bằng 

sông Cửu Long - 

B2022.SPD.06 

ThS. 

Nguyễn 

Hồ 

01/2022-

12/2023 
460 

- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI-Q1/Q2 

(được chấp nhận đăng); 01 bài 

báo trên tạp chí quốc tế uy tín 

trong danh mục ISI-Q3/Q4 (được 

chấp nhận đăng); 02 bài báo đăng 

trên tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước được tính điểm 

của HĐGSNN. 

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ 

Đang thực 

hiện  
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

- Sản phẩm ứng dụng: 

01 bộ bản đồ sử dụng đất/lớp phủ bề 

mặt đất của vùng Tứ giác Long 

Xuyên độ phân giải 30m cho các năm 

1990, 2000, 2010, 2021 và 2031; 

01 bảng lượng giá các giá trị hệ 

sinh thái đặc trưng của vùng Tứ 

giác Long Xuyên. 

21.  

Tổng hợp các vật liệu 

composite TiO2/g-

C3N4/biochar và ZnO/g-

C3N4/biochar để ứng dụng 

xử lý tồn dư kháng sinh 

trong nước thải ao nuôi cá 

tra - B2022.SPD.526.07 

TS. 

Nguyễn 

Văn Hưng 

01/2022-

12/2023 
500 

- 02 bài báo trên tạp chí quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI - Q1/Q2 

(được chấp nhận đăng); 01 bài 

báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được 

tính điểm của HĐGSNN. 

- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu 

sinh theo hướng nghiên cứu của 

đề tài; Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ 

(bảo vệ thành công luận văn theo 

hướng nghiên cứu của đề tài). 

- 01 quy trình tổng hợp các vật 

liệu composite TiO2/g-

C3N4/biochar và ZnO/g-

C3N4/biochar đảm bảo tính ổn 

định và sản phẩm tổng hợp được 

có hoạt tính quang xúc tác dưới 

nguồn ánh sáng nhìn thấy và có 

khả năng xử lý tồn dư kháng sinh 

trong nước thải; 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

- Các mẫu vật liệu: TiO2/g-

C3N4/biochar (250 gam) và 

ZnO/g-C3N4/biochar (250 gam); 

- 01 mô hình xử lý tồn dư kháng 

sinh trong nước thải ao nuôi cá tra 

trên sản phẩm tổng hợp được và 

bộ số liệu chất lượng nước thải ao 

nuôi cá tra trước và sau xử lý. 

22.  

Nhiệm vụ tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường: Tổ chức 

chuỗi các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế 

giới và Tháng hành động vì 

môi trường thế giới và và 

Tháng hành động vì môi 

trường với chủ đề “Đa dạng 

sinh học vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long” 

TS Lương 

Thanh Tân 
2022 200 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Môi trường Thế 

giới và Tháng hành động vì môi 

trường với chủ đề “Đa dạng sinh 

học vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long”. 

- Fanpage: Đa dạng sinh học vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long – 

Biodiversity of The Vietnamese 

Mekong Delta. 

- Video clip, hình ảnh về các hoạt 

động. 

- Thông tin truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

và trên website của đơn vị chủ trì 

về các hoạt động. 

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

23.  

Nghiên cứu tính bị chặn và 

ổn định của nghiệm đối với 

hệ phương trình vi phân phụ 

thuộc thời gian có chậm – 

B2022-CTT-04 

TS Lê 

Trung 

Hiếu 

9/2022-

9/2024 
400 

02 bài báo quốc tế SCIE/SCOPUS 

(ít nhất 01 thuộc danh mục SCIE 

Q1/Q2). 

- Đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo 01 

Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh. 

Đang thực 

hiện  

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

24.  

Tiếp cận văn học Đồng 

bằng sông Cửu Long theo 

hướng khai thác mảng văn 

học địa phương đáp ứng 

Chương trình Ngữ văn 2018 

ThS 

Nguyễn 

Phan 

Phương 

Uyên 

01/2023-

12/2024 
250 

01 bài báo được đăng (hoặc chấp 

nhận đăng) trên tạp chí khoa học 

có trong chỉ mục trích dẫn của 

ACI (hoặc các tạp chí quốc tế 

khác); 02 bài báo được đăng trên 

tạp chí khoa học trong nước được 

HĐGSNN tính điểm. 

Đào tạo 01 thạc sĩ (luận văn theo 

hướng nghiên cứu của đề tài và 

được bảo vệ thành công)  

01 bộ tiêu chí là nguồn tài liệu sử 

dụng trong dạy học trực tiếp và 

trực tuyến cho giáo viên và học 

sinh ở cấp Trung học phổ thông. 

01 tài liệu hướng dẫn sử dụng 

trong dạy học trực tiếp và trực 

tuyến cho giáo viên và học sinh ở 

cấp Trung học phổ thông 

Đang thực 

hiện  

  

25.  

Phát triển năng lực nghề 

nghiệp đội ngũ giáo viên 

mầm non vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

TS Hồ 

Văn 

Thống 

01/2023-

12/2024 
300 

01 bài báo đăng tạp chí khoa học 

quốc tế thuộc danh mục 

Scopus/ESCI (được chấp nhận 

đăng); 02 bài báo đăng trên tạp 

chí khoa học chuyên ngành trong 

nước thuộc danh mục tạo chí được 

HĐGSNN tính điểm 

Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh 

theo hướng nghiên cứu của đề tài 

Đào tạo thành công 01 thạc sĩ, 

luận văn theo hướng nghiên cứu 

của đề tài 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

01 báo cáo phân tích thực trạng về 

năng lực nghề nghiệp và phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho 

giáo viên mầm non vùng ĐBSCL 

01 bản đề xuất mô hình phát triển 

năng lực nghề nghiệp của đội ngũ 

giáo viên mầm non ở vùng 

ĐBSCL 

01 báo cáo phân tích đánh giá 

hiệu quả của các mô hình thí điểm 

đã được triển khai 

01 tài liệu hướng dẫn sử dụng mô 

hình phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho đội ngữ giáo viên 

mầm non ở vùng ĐBSCL 

26.  

Tính ổn định Ulam-Hyers 

của một số lớp phương trình 

hàm nhiều biến trên không 

gian tựa Banch 

ThS 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Lý 

01/2023-

12/2024 
360 

01 bài báo khoa học được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) trên tạp chí 

khoa học có trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, ranking: Q1; 01 bài 

báo khoa học được đăng (hoặc 

chấp nhận đăng) trên tạp chí khoa 

học có trong chỉ mục trích dẫn của 

WoS, ranking: Q2; 01 bài báo 

khoa học được đăng trên tạp chí 

khoa học trong nước được 

HĐGSNN tính điểm 

01 thạc sĩ bảo vệ thành công luận 

văn theo hướng nghiên cứu của đề 

tài; Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu 

sinh theo hướng nghiên cứu của 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

đề tài 

27.  

Nghiên cứu quy trình chiết 

xuất và tạo hạt nano alkocid 

từ tim sen, lá sen 9Nelumbo 

nucifera Gaertn.) 

ThS 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh 

 630 

01 bài báo được đăng (hoặc chấp 

nhận đăng) trên tạp chí khoa học 

có trong chỉ mục trích dẫn của 

WoS, ranking: Q1/Q2; 01 bài báo 

được đăng (hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có trong chỉ 

mục trích dẫn của WoS, ranking: 

Q3/Q4; 01 bài báo được đăng trên 

tạp chí khoa học trong nước được 

HĐGSNN tính điểm. 

Đào tạo 01 thạc sĩ (luận văn theo 

hướng nghiên cứu của đề tài và 

được bảo vệ thành công). 

01 giải pháp hữu ích (chấp nhận 

đơn); 01 quy trình chiết xuất 

alkaloid từ tim sen, lá sen 

(Nelumbo nucifera Gaertn.); 01 

quy trình tạo hạt nano alkaloid từ 

cao chiết lá sen, tim sen. 

50g cao chiết alkaloid từ tim sen, 

lá sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) 

50g bột nano alkaloid từ tim sen, 

lá sen 

01 báo cáo tác dụng hạ lipid máu, 

an thần của cao chiết alkaloid 

01 báo cáo tác dụng hạ lipid máu, 

an thần của nano alkaloid. 

Đang thực 

hiện 
  

28.  
Xác định tác nhân gây bện 

đốm lá trên cây ớt 

ThS Lê 

Uyển 

01/2023-

12/2024 
580 

01 bài báo được đăng (hoặc chấp 

nhận đăng) trên tạp chí khoa học 
 

Đã nghiệm 

thu 
 



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

(Capsicum spp.) tại Đồng 

bằng sông Cửu Long và 

tuyển chọn vi khuẩn đối 

kháng phòng trị bệnh 

Thanh có trong chỉ mục trích dẫn của 

WoS, ranking: Q1/Q2; 01 bài báo 

được đăng (hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có trong chỉ 

mục trích dẫn của WoS, ranking: 

Q3/Q4; 01 bài báo được đăng trên 

tạp chí khoa học trong nước được 

HĐGSNN tính điểm. 

01 thạc sĩ với Luận văn theo 

hướng nghiên cứu của đề tài và 

được bảo vệ thành công. 

01 bộ mẫu tiêu bản bệnh và bảng 

mô tả hình thái khuẩn lạc, danh 

pháp của dòng vi khuẩn gây bệnh 

đốm lá trên cây ớt (Capsicum 

spp.)  từ một số tỉnh tại Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

01 đến 02 dòng vi sinh vật đối 

kháng có khả năng kiểm soát 

mầm bệnh đốm lá trên cây ớt 

(Capsicum spp.) hiệu quả nhất. 

01 bản đề xuất biện pháp kỹ thuật 

kiểm soát mầm bệnh dựa vào vi 

khuẩn đối kháng được tuyển chọn. 

II 
Nhiệm vụ KH&CN cấp 

tỉnh 

     
  

1 

Xây dựng và triển khai thử 

nghiệm các mô hình thực 

hiện nội dung giáo dục địa 

phương cho học sinh tỉnh 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Đệ 

 

06/2022-

01/2024 

 

1.786,1

62 

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết 

quả Đề tài và báo cáo tóm tắt 

- Báo cáo đánh giá về điều kiện tổ 

chức thực hiện nội dung giáo dục 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

Đồng Tháp địa phương cho học sinh tỉnh 

Đồng Tháp. 

- 08 mô hình tổ chức thực hiện nội 

dung giáo dục địa phương theo chủ 

đề cho học sinh tỉnh Đồng Tháp. 

- Tài liệu tập huấn thực hiện các 

mô hình giáo dục địa phương cho 

học sinh tỉnh Đồng Tháp. 

- 06 Bài báo được công bố trên 

Tạp chí khoa học có chỉ số ISSN. 

2 

Phát triển đội ngũ giáo viên 

mầm non và phổ thông tỉnh 

Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu 

chương trình giáo dục mới 

TS. Hồ 

Văn 

Thống 

 

 (/2022-

6/2024 

1.736,5

83 

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết 

quả đề tài; Báo cáo tóm tắt đề tài. 

- Báo cáo thực trạng đánh giá mức 

độ mức độ đáp ứng của đội ngũ 

giáo viên mầm non và phổ thông 

đối với yêu cầu đổi mới giáo dục 

theo từng môn học, cấp học của 

từng giai đoạn. 

- Giải pháp tổng thể phát triển đội 

ngũ giáo viên mầm non và phổ 

thông tỉnh Đồng Tháp. 

- Dự báo nhu cầu (số lượng, chất 

lượng) đội ngũ giáo viên mầm non 

và phổ thông theo từng giai đoạn 

- Đề xuất Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên mầm non và phổ 

thông theo từng giai đoạn, từng 

cấp học, từng môn học, chương 

trình bồi dưỡng. 

- Bài báo khoa học 1; Bài báo 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

khoa học 2. 

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý giáo dục. 

III Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở  

1.  

Nghiên cứu giải pháp loại 

bỏ nhiễu ảnh kỹ thuật số 

dựa trên kỹ thuật chính quy 

hóa - SPD2020.01.01 

TS. 

Nguyễn 

Ngọc Hiền 

7/2020 -

6/2022 
47 

- 01 bài báo công bố trên tạp chí 

khoa học thuộc danh mục ISI - Q2 

(Scimago). 

- 01 báo cáo khoa học tổng kết đề tài. 

- Kết quả của đề tài có thể áp 

dụng để nghiên cứu cho việc khôi 

phục ảnh kĩ thuật số bị giảm chất 

lượng. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

2.  

Thiết kế và tổ chức dạy học 

chủ đề STEM môn hóa học 

lớp 11 cho học sinh ở 

trường trung học phổ thông 

- SPD2020.01.03 

ThS. Trần 

Thị Ngọc 

Anh 

7/2020 -

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

- CD hình ảnh dùng làm tài liệu 

học tập và tham khảo cho sinh 

viên, giảng viên, giáo viên phổ 

thông. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

3.  

Biến tính cellulose từ sinh 

khối cây sậy ứng dụng xử lý 

hợp chất màu hữu cơ trong 

nước - SPD2020.01.05 

TS. Bùi 

Thị Minh 

Nguyệt 

7/2020 -

12/2021 
30 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

thuộc danh mục ACI. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

4.  

Điều chế vật liệu Fe/Mn 

oxide – Diatomite và ứng 

dụng xử lý chất màu hữu cơ 

trong nước - 

TS. Bùi 

Văn 

Thắng 

7/2020 -

12/2021 
24 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

SPD2020.01.06 xuất bản tiếng Anh. thực hiện 

đến 

6/2022 

5.  

Khảo sát thành phần thức ăn 

của lưỡng cư trên hệ sinh 

thái ruộng lúa ở huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - 

SPD2020.01.07 

TS. Lê Thị 

Thanh 

7/2020-

12/2021 
24 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  

6.  

Nghiên cứu sự đa dạng về 

tài nguyên thực vật làm 

thuốc ở xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - 

SPD2020.01.09 

ThS. 

Phạm Thị 

Thanh Mai 

7/2020-

12/2021 
30 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

thuộc danh mục ACI. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  

7.  

Xây dựng mô hình hỗ trợ ra 

quyết định trong tư vấn 

chọn ngành học tại Trường 

Đại học Đồng Tháp - 

SPD2020.01.13 

ThS. 

Huỳnh Lê 

Uyên 

Minh 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- Hệ thống dự đoán chọn ngành 

học cho thí sinh tại Trường Đại 

học Đồng Tháp. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

8.  

Giáo dục tính tự lập cho trẻ 

25 - 36 tháng tuổi ở các 

trường mầm non tại thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp - 

SPD2020.01.16 

ThS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Trinh 

7/2020-

6/2021 
15 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Việt 

 
Đã nghiệm 

thu 
 



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

9.  

Rèn luyện kỹ năng hợp tác 

cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua 

hoạt động trải nghiệm ở 

trường mầm non tại thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp - 

SPD2020.01.17 

ThS. Trần 

Nguyễn 

Thị Như 

Mai 

7/2020-

6/2021 
15 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Việt 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

10.  

Phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề cho trẻ 5 - 6 

tuổi thông qua hoạt động 

trải nghiệm ở các trường 

trường Mầm non thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp - 

SPD2020.01.18 

ThS. Lê 

Thị Lan 

7/2020-

6/2021 

 

 

15 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Việt 
 

Đã nghiệm 

thu 
 

11.  

Thiết kế hoạt động trải 

nghiệm nhằm phát triển kỹ 

năng so sánh cho trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi tại thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp - 

SPD2020.01.19 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Khoa 

7/2020-

6/2021 
15 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Việt 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

12.  

Phát triển năng lực dạy học 

môn Toán cho sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học 

Trường Đại học Đồng Tháp 

theo hướng tiếp cận giáo 

dục STEM - 

SPD2020.01.21 

TS. Lê Thị 

Tuyết 

Trinh 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  

13.  

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng tìm 

việc làm của cựu sinh viên 

Khoa Kinh tế và Quản trị 

ThS. 

Nguyễn 

Ngọc Trân 

7/2020-

6/2021 
15 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Việt. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

kinh doanh Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2020.01.24 

thực hiện 

đến 

6/2022 

14.  

Thực trạng và giải pháp ổn 

định sinh kế cho các hộ gia 

đình nghèo ven sông Tiền bị 

ảnh hưởng bởi tình trạng sạt 

lở (Qua khảo sát thực tế tại 

xã Tân Bình và Tân Quới, 

huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp) - 

SPD2020.01.28 

ThS. Trần 

Văn Luận 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 
 

Đã nghiệm 

thu 
 

15.  

Bảo tồn và phát huy giá trị 

tín ngưỡng Quan Thánh Đế 

Quân ở thị xã Hồng Ngự, 

tỉnh  

Đồng Tháp - 

SPD2020.01.29 

ThS. 

Dương 

Thanh 

Tùng 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  

16.  

Giải pháp tiếp thị sản phẩm 

du lịch Đồng Tháp trong xu 

thế hội nhập - 

SPD2020.01.30 

ThS. Võ 

Nguyên 

Thông 

7/2020-

6/2021 
15 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Việt 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

17.  

Sử dụng ứng dụng Edmodo 

để nâng cao kỹ năng đọc 

tiếng Anh cho sinh viên 

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Đồng Tháp 

- SPD2020.01.38 

ThS. Bùi 

Thị Cao 

Nguyên 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

18.  

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

tiếng Anh cho sinh viên 

năm thứ nhất ngành Ngôn 

ngữ Anh, Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2020.01.39 

ThS. 

Nguyễn 

Văn Tám 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  

19.  

Giải pháp nâng cao kỹ năng 

sử dụng các thiết bị công 

nghệ thông tin cho hoạt 

động tự học kỹ năng nghe 

của sinh viên chuyên ngành 

tiếng Anh, Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2020.01.40 

ThS. Trần 

Ngọc Ánh 

7/2020-

6/2021 
20 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí 

Khoa học Đại học Đồng Tháp số 

xuất bản tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2022 

  

20.  

Thiết kế bộ công cụ hỗ trợ 

dạy học Toán tiểu học bằng 

tiếng Anh cho sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp.  

SPD2021.01.01 

ThS. Hà 

Thái Thủy 

Lam 

7/2021-

6/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ 01 bộ công cụ hỗ trợ dạy học 

Toán tiểu học bằng tiếng Anh. 

+ 01 tài liệu: Một số biện pháp rèn 

luyện kỹ năng dạy học Toán bằng 

tiếng Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

21.  

Phát triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học cho học 

sinh lớp 4 thông qua dạy 

học môn Toán. 

TS. Phạm 

Thị Kim 

Châu 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

biện pháp dạy học môn Toán lớp 

 
Đã nghiệm 

thu 
 



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

SPD2021.01.02 4 để phát triển năng lực tư duy và 

lập luận toán học cho học sinh. 

22.  

Biện pháp nâng cao hiệu 

quả tập giảng môn Tiếng 

Việt cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp thông 

qua hoạt động rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên. 

SPD2021.01.03 

ThS. 

Huỳnh Mỹ 

Linh 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: 02-04 biện 

pháp nâng cao hiệu quả tập giảng 

môn Tiếng Việt cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học 

Đồng Tháp 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

23.  

Thực trạng tổ chức dạy học 

môn Hoạt động trải nghiệm 

lớp 1 của các trường tiểu 

học ở thành phố Cao Lãnh. 

SPD2021.01.04 

ThS. Lê 

Thị Mỹ 

Trà 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Hệ 

thống các biện pháp nâng cao chất 

lượng dạy học môn Hoạt động trải 

nghiệm lớp 1 cho các trường tiểu 

học ở thành phố Cao Lãnh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

24.  

Phát triển năng lực tổ chức 

hoạt động trải nghiệm ở 

trường mầm non cho sinh 

viên ngành Giáo dục mầm 

non, Trường Đại học  

Đồng Tháp. SPD2021.01.05 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nguyệt 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống các 

biện pháp phát triển năng lực tổ 

chức hoạt động trải nghiệm ở 

trường mầm non cho sinh viên 

ngành Giáo dục mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

25.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

giáo dục hoà nhập cho trẻ 

khuyết tật ở các trường 

mầm non, thành phố Cao 

Lãnh. SPD2021.01.06 

ThS. Lê 

Thị Thanh 

Sang 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Giải pháp 

nâng cao hiệu quả giáo dục hoà 

nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường 

mầm non, thành phố Cao Lãnh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

26.  

Phát triển năng lực đọc hiểu 

văn học nước ngoài cho sinh 

viên ngành Sư phạm Ngữ 

văn, Trường Đại học Đồng 

Tháp - SPD2021.01.08 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

các biện pháp phát triển năng lực 

đọc hiểu văn học nước ngoài cho 

sinh viên ngành Sư phạm Ngữ 

văn, Trường Đại học Đồng Tháp 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

27.  

Phát triển năng lực tư duy 

phản biện cho học sinh lớp 

10 tỉnh Đồng Tháp khi học 

truyện dân gian Việt Nam. 

SPD2021.01.09 

ThS. Hồ 

Chí Linh 

7/2021-

6/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

các giải pháp để rèn luyện và phát 

triển năng lực tư duy phản biện 

cho học sinh lớp 10 tỉnh Đồng 

Tháp khi học truyện dân gian Việt 

Nam. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

28.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động truyền thông của 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

SPD2021.01.11 

ThS. 

Hoàng Thị 

Doan 

7/2021 - 

12/2022 
25 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động truyền thông của 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

đến 

6/2023 

29.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

tuyển sinh của Khoa Kinh 

tế, Trường Đại học Đồng 

Tháp. 

SPD2021.01.15 

ThS. 

Phạm Ánh 

Tuyết 

7/2021 - 

12/2022 
25 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

các giải pháp nâng cao hiệu quả 

tuyển sinh cho Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

30.  

Giải pháp tạo động lực học 

tiếng Anh chuyên ngành cho 

sinh viên Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

SPD2021.01.17 

ThS. Trần 

Ngọc Gái 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

các giải pháp tạo động lực học 

tiếng Anh chuyên ngành cho sinh 

viên Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Đồng Tháp. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

31.  

Tác động của việc công bố 

thông tin thay đổi Giám đốc 

điều hành đến giá cổ phiếu 

của các công ty niêm yết 

trên Sàn Giao dịch Chứng 

khoán thành phố Hồ Chí 

Minh. SPD2021.01.18 

ThS. Trần 

Ngọc Mỹ 

7/2021 - 

12/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Các giải pháp tìm kiếm lợi 

nhuận vượt trội cho các nhà đầu 

tư chứng khoán khi xuất hiện 

thông tin thay đổi Giám đốc điều 

hành. 

+ Các chính sách quản lý thông 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

tin thay đổi Giám đốc điều hành 

của các công ty niêm yết trên sàn 

giao dịch chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh. 

32.  

Nhu cầu tham vấn của học 

sinh trung học phổ thông ở 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

SPD2021.01.19 

ThS. 

Dương 

Văn 

Khánh 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Hệ 

thống các giải pháp đáp ứng nhu 

cầu tham vấn cho học sinh trung 

học phổ thông ở thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

33.  

Nghiên cứu thực trạng giảng 

dạy môn Giáo dục thể chất 

theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 tại các 

trường tiểu học ở thành phố 

Cao Lãnh . SPD2021.01.20 

ThS. Đỗ 

Vĩnh 

Khiết 

7/2021 - 

12/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Các giải 

pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy 

môn Giáo dục thể chất theo 

chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 tại các trường tiểu học ở 

thành phố Cao Lãnh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

34.  

Áp dụng các hình thức học 

nhóm trong dạy học kỹ năng 

Nói tiếng Anh cho sinh viên 

tiếng Anh năm thứ nhất, 

Khoa Ngoại Ngữ, Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

SPD2021.01.21 

ThS. Lê 

Nhựt Long 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: Một số 

định hướng nhằm nâng cao hiệu 

quả các hình thức hoạt động nhóm 

trong dạy học kỹ năng nói tiếng 

Anh. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

35.  

Phát triển kỹ năng thực 

hành công tác Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ Chí 

Minh cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

SPD2021.01.22 

ThS. 

Huỳnh Thị 

Kiều Trâm 

7/2021 - 

12/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

các biện pháp phát triển kỹ năng 

thực hành công  tác Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu 

học, Trường Đại học Đồng Tháp. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

36.  

Giáo dục tính tích cực trong 

học tập cho sinh viên Khoa 

Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

SPD2021.01.23 

TS. 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hà 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 03 biện pháp 

giáo dục tính tích cực cho SV Khoa 

Sư phạm Khoa học xã hội. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

37.  

Phát triển kỹ năng giao tiếp 

cho sinh viên Khoa Sư 

phạm Khoa học xã hội, 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

SPD2021.01.25 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Xuân 

Đài 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: Một số biện 

pháp hiệu quả phát triển kĩ năng 

giao tiếp cho sinh viên Khoa Sư 

phạm Khoa học xã hội, Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

38.  

Nghiên cứu giải pháp cải 

tiến giao thức AODV để 

nâng cao hiệu quả định 

tuyến trong mạng không dây 

TS. Lương 

Thái Ngọc 

7/2021 - 

6/2023 
25 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục Scopus, Q4. 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Giải 

pháp cải tiến giao thức AODV để 

 
Đã nghiệm 

thu 
 



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

thế hệ mới. SPD2021.01.26 nâng cao hiệu quả định tuyến 

trong mạng không dây thế hệ mới; 

Mã nguồn giao thức định tuyến 

39.  

Ứng dụng hồi quy Logistic 

trong dự báo kết quả học tập 

của sinh viên. 

SPD2021.01.27 

ThS. Lê 

Minh Thư 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Demo 

việc dự báo kết quả học tập của 

sinh viên ứng dụng thuật toán hồi 

quy Logistic. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

40.  

Nghiên cứu giải pháp biểu 

diễn mô hình cơ sở dữ liệu 

phân tán. 

SPD2021.01.28 

ThS. Trần 

Kim 

Hương 

7/2021 - 

12/2022 
25 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Mô hình 

cơ sở dữ liệu phân tán và các qui tắc 

chuyển đổi từ mô hình quan niệm 

sang mức logic. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

41.  

Nghiên cứu giải pháp phát 

hiện bệnh trên lá cây hoa 

hồng bằng kỹ thuật xử lý 

ảnh. SPD2021.01.29 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thảo 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Demo 

phát hiện bệnh trên lá cây hoa 

hồng. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

42.  

Giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ truyền thông 

trên mạng cảm biến không 

dây. 

CN. 

Trương 

Thị Hoàng 

Oanh 

7/2021 - 

6/2023 
25 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục Scopus, Q4. 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Hệ 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

SPD2021.01.30 thống các giải pháp và cải tiến 

giao thức định tuyến để nâng cao 

chất lượng dịch vụ truyền thông 

trên mạng cảm biến không dây; 

Kịch bản mô phỏng mạng, mã 

nguồn phần mềm. 

đến 

6/2023 

43.  

Độ cảm quang từ trong 

Graphene có vùng cấm hữu 

hạn.  

SPD2021.01.31 

TS. Lê Thị 

Ngọc Tú 

7/2021 - 

6/2023 
51 

Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ISI (Q2). 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

44.  

Thiết kế hoạt động giáo dục 

STEM phần Cơ học trong 

chương trình Vật lý trung 

học phổ thông, 

SPD2021.01.32 

ThS. 

Phạm 

Thiết 

Trường 

7/2021 - 

12/2022 
15 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

- Sản phẩm ứng dụng: Một số mô 

hình STEM phần cơ học trong 

chương trình Vật lí THPT. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

45.  

Nghiên cứu cấu trúc và khả 

năng tương tác với khí 

hydrogen trên các cluster 

boron pha tạp manganese. 

SPD2021.01.33 

ThS. Phan 

Trung 

Cang 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 bộ các 

tập tin thiết lập đầu vào cho phép 

tính, các tập tin đầu ra chứa các 

kết quả thu được của các phép 

tính hóa học lượng tử.. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

46.  

Nghiên cứu cấu trúc của 

cluster germani pha tạp 

scandi và khả năng hấp phụ 

khí carbon monoxide bằng 

ThS. 

Nguyễn 

Minh 

Thảo 

7/2021 - 

12/2022 
20 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

 
Đã nghiệm 

thu 
 



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

các phương pháp tính toán 

mô phỏng. 

SPD2021.01.34 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 bộ các 

tập tin đầu vào và tập tin đầu ra 

của các phép tính toán mô phỏng 

mô hình hóa. 

47.  

Điều chế vật liệu 

nanocomposite TiO2/AC để 

ứng dụng phân hủy quang 

Acid Orange 7 dưới nguồn 

ánh sáng nhìn thấy. 

SPD2021.01.35 

ThS. 

Nguyễn 

Hữu Nghị 

7/2021 - 

12/2022 
29 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: 01 Quy trình 

tổng hợp nanocomposite TiO2/AC 

có khả năng phân hủy AO7 dưới 

nguồn ánh sáng nhìn thấy. 

Đang thực 

hiện Đã 

được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

48.  

Nghiên cứu thành phần loài 

côn trùng hại cây mận Hòa 

An và đặc điểm vòng đời 

loài ong Anselmella malacia 

Xiao và Huang gây hại trên 

trái. SPD2021.01.36 

TS. 

Nguyễn 

Thị Oanh 

7/2021 - 

12/2022 
29) 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ Các dữ liệu khoa học về thành 

phần loài côn trùng, gây hại trên 

cây mận Hòa An và đặc điểm 

vòng đời loài ong A. malacia gây 

hại trên trái mận. 

+ Các biện pháp phòng trừ hợp lý, 

hạn chế sử dụng thuốc hóa học, 

góp phần tạo sản phẩm sạch, an 

toàn cho sức khỏe con người. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

49.  
Đánh giá ảnh hưởng của 

nồng độ salicylic acid lên sự 

ThS. Võ 

Thị 

Phượng 

7/2021 - 

6/2022 
24 

- Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 
 

Đã nghiệm 

thu 
 



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

tăng trưởng của cây đậu nành 

(Glycine max L.) trong điều 

kiện stress hạn. 

SPD2021.01.37 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: Từ kết quả 

nghiên cứu có thể xác định được 

vai trò và sự tác động của salicylic 

acid đến sự tăng trưởng và sự thay 

đổi hoạt động sinh lý, sinh hóa 

của cây đậu nành trong điều kiện 

stress hạn. Từ đó ứng dụng vào 

thực tiễn, nhằm gia tăng khả năng 

chịu hạn của cây đậu nành. 

50.  

Nghiên cứu đa dạng thực 

vật và carbon hữu cơ trong 

đất ở các hệ thống canh tác 

lúa của tỉnh Đồng Tháp. 

SPD2021.01.38 

TS. Lư 

Ngọc 

Trâm Anh 

7/2021 - 

6/2022 
24 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ 01 Bảng thành phần loài thực 

vật ở các hệ thống canh tác lúa ở 

tỉnh Đồng Tháp; 

+ 01 Bảng xác định lượng carbon 

hữu cơ trong đất của các hệ thống 

canh tác lúa ở tỉnh Đồng Tháp. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

51.  

Điều chế chất xúc tác quang 

Fe - pha tạp ZnO/biochar và 

ứng dụng trong khử trùng 

nước chứa vi khuẩn 

Escherichia coli. 

SPD2021.01.41 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Huỳnh 

Như 

7/2021 - 

12/2022 
29 

- Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: Quy trình 

điều chế chất xúc tác quang Fe-

pha tạp ZnO/biochar có khả năng 

diệt khuẩn Escherichia coli. 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

52.  Quan trắc biến động và dự ThS. 7/2021 - 25 - Sản phẩm khoa học:  01 bài báo Đã được   



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

báo sự thay đổi lớp phủ bề 

mặt đất tỉnh Đồng Tháp. 

SPD2021.01.42 

Nguyễn 

Hồ 

12/2022 đăng Tạp chí Khoa học thuộc 

danh mục ACI. 

- Sản phẩm ứng dụng: 

+ 03 Bản đồ LPBM/SDĐ tỉnh 

Đồng Tháp cho các giai đoạn: 

1990, 2005, 2020. 

+ 01 Bản đồ dự báo sự LPBM/SDĐ 

tỉnh Đồng Tháp năm 2035. 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

53.  

Xây dựng mô hình dự báo 

hoạt động học tập, bồi 

dưỡng trực tuyến theo 

hướng học máy 

ThS 

Nguyễn 

Hữu 

Duyệt 

10/2021-

3/2023 
271409 

- Mô hình dự đoán khả năng học tập 

của người học theo hướng học máy. 

- Hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt 

động học tập, bồi dưỡng trực 

tuyến theo hướng học máy. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ 

thống (vận hành). 

Đã được 

Trường 

gia hạn 

thời gian 

thực hiện 

đến 

6/2023 

  

54.  

Sử dụng thân cây chuối sau 

thu hoạch làm giá thể trồng 

rau Xà lách xoăn (Lactuca 

sativar I.) và Khoai mỡ 

(Dioscorea alata I.)- 

SPD2022.01.01 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

7/2022 - 

12/2023 
29 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng tạp chí khoa học thuộc danh 

mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: Quy trình sử 

dụng thân cây chuối làm giá thể. 

Đang thực 

hiện 
  

55.  

Khảo sát đặc điểm hình thái 

và khả năng gây hại của 

nấm Choanephora sp. trên 

cây ớt Chỉ Thiên (Capsium 

frutescens L.) -  

SPD2022.01.02  

Lê Thị 

Trúc 

Phương 

 7/2022 - 

6/2023 
24 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

Đang thực 

hiện 
  

56.  Xây dựng Website quản lý Trần Văn  7/2022 - 15 Sản phẩm khoa học: 01 bài báo  Đã nghiệm  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

việc học và đạt chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ và tin học của 

sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2022.01.03 

Mạnh  

 

6/2023 đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Website 

quản lý việc học và đạt chuẩn đầu 

ra ngoại ngữ, tin học của sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

thu 

57.  

Phát triển năng lực dạy học 

hình học cho sinh viên sư 

phạm toán học ở Trường 

Đại học Đồng Tháp -

SPD2022.01.04 

Võ Xuân 

Mai 

 7/2022 - 

6/2023 
20 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

Sản phẩm ứng dụng: Một số biện 

pháp sư phạm phát triển năng lực 

dạy học hình học cho sinh viên sư 

phạm toán học qua dạy học các 

học phần Toán sơ cấp và Phương 

pháp dạy học môn toán ở Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

Đang thực 

hiện 
  

58.  

Nghiên cứu sản xuất nấm 

Hoàng Kim (Pleurotus 

citrinopileatus SINGER) từ 

các phế phụ phẩm nông 

nghiệp vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long -

SPD2022.01.05 

Phạm Văn 

Hiệp 

 7/2022 - 

6/2023 
24 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học Đại học Đồng Tháp (viết 

bằng tiếng Anh). 

Sản phẩm ứng dụng: Quy trình 

sản xuất nấm Hoàng Kim đạt hiệu 

quả (đơn giản, dễ thực hiện).  

Đang thực 

hiện 
  

59.  

Xây dựng cây phát sinh loài 

vi khuẩn gây bệnh đốm lá 

trên cây hoa hồng lửa (Rosa 

spp.) và đánh giá hiệu quả 

kiểm soát bệnh của một số 

dòng vi khuẩn đối kháng 

triển vọng trong điều kiện 

Nguyễn 

Thị Bé 

Nhanh  

  

 7/2022 - 

12/2023 
29 

Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí khoa học thuộc danh 

mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Bảng 

đánh giá, xác định dòng vi khuẩn 

đối kháng được chọn trong điều 

kiện nhà lưới có triển vọng nhất 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

nhà lưới - SPD2022.01.06 trong việc phòng trị bệnh đốm lá 

do vi khuẩn trên cây Hoa hồng 

lửa. 

60.  

Nghiên cứu khả năng hấp 

phụ khí CO của cluster 

boron pha tạp scandium 

bằng các phương pháp tính 

toán mô phỏng mô hình hóa 

- SPD2022.01.08 

Nguyễn 

Minh 

Thảo 

 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí khoa học thuộc danh 

mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: các tập tin 

đầu vào và đầu ra của các phép 

tính toán mô phỏng mô hình hóa.  

Đang thực 

hiện 
  

61.  

Nghiên cứu quá trình hoạt 

hóa bentonite Bình Thuận 

bằng acid citric và ứng dụng 

xử lý chất màu hữu cơ trong 

nước - SPD2022.01.10 

Trần Thị 

Xuân Mai  

 

 7/2022 - 

6/2023 
19 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: vật liệu 

bentonite hoạt hóa. 

Sản phẩm khác: quy trình hoạt 

hóa bentonite Bình Thuận bằng 

acid citric. 

Đang thực 

hiện 
  

62.  

Xây dựng giải thuật với 

chức năng SOLVE trên máy 

tính CASIO và ứng dụng để 

giải một số dạng bài tập hóa 

học - SPD2022.01.11 

Hoàng Thị 

Thùy 

Dương 

 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: 03-05 dạng 

bài tập được xử lí theo giải thuật. 

Đang thực 

hiện 
  

63.  

Nghiên cứu tương tác giữa 

các biến thể protein gai của 

SARS-CoV-2 với hACE2: 

mô phỏng động lực học 

phân tử - SPD2022.01.12 

Nguyễn 

Quốc Thái 

 

7/2022 - 

6/2024 
57 

Sản phẩm khoa học:  01 bài báo 

đăng Tạp chí khoa học thuộc danh 

mục WoS (Q1). 

Đang thực 

hiện 
  

64.  Nâng cao hiệu quả công tác Lê Thanh  7/2022 - 20 Sản phẩm khoa học: 01 bài báo Đang thực   



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng cho sinh 

viên Trường Đại học Đồng 

Tháp trong giai đoạn hiện 

nay - SPD2022.01.13 

Dũng 6/2023 đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Anh). 

Sản phẩm ứng dụng: 03-05 giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp trong 

giai đoạn hiện nay 

hiện 

65.  

Vấn đề ruộng đất ở miền 

Nam Việt Nam giai đoạn 

1954-1975 - SPD2022.01.14 

Lê Đình 

Trọng 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

 Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Đang thực 

hiện 
  

66.  

Phát triển năng lực dạy học 

cho sinh viên sư phạm Lịch 

sử Trường Đại học Đồng 

Tháp đáp ứng Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 - 

SPD2022.01.15 

Trần Thị 

Hiền (sử) 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Bản Hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch dạy học môn 

Lịch sử ở trường THPT; 02 biện 

pháp phát triển năng lực dạy học 

cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử 

Trường Đại học Đồng Tháp 

Đang thực 

hiện 
  

67.  

Yếu tố Tây Tạng trong quan 

hệ Ấn Độ - Trung Quốc từ 

1950 đến 2020 - 

SPD2022.01.16 

Đinh 

Hồng 

Khoa 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Báo cáo 

chuyên đề phục vụ sinh hoạt 

chuyên môn. 

Đang thực 

hiện 
  

68.  
Giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp đối với sinh viên 

Nguyễn 

Đình 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

Khoa Sư phạm Khoa học xã 

hội, Trường Đại học Đồng 

Tháp hiện nay - 

SPD2022.01.17 

Cường học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: 02-05 biện 

pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh Khoa Sư phạm Khoa học 

xã hội, góp phần nâng chất lượng, 

hiệu quả giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp đối với sinh viên của Khoa 

trong giai đoạn hiện nay. 

69.  

Phát triển năng lực dạy học 

cho sinh viên ngành Giáo 

dục chính trị, Trường Đại 

học Đồng Tháp - 

SPD2022.01.18 

Lê Anh 

Thi  

 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Tài liệu 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy 

và học môn Phương pháp giảng 

dạy môn Giáo dục Kinh tế và 

Pháp luật cho giảng viên và sinh 

viên ngành Giáo dục chính trị, 

Trường Đại học Đồng Tháp  

Đang thực 

hiện 
  

70.  

Ứng dụng một số phần mềm 

Google trong giảng dạy Địa 

lý tự nhiên cho sinh viên 

ngành Sư phạm Địa lý, 

Trường Đại học Đồng Tháp 

- SPD2022.01.19 

Phùng 

Thái 

Dương 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Quy trình 

xây dựng nội dung ứng dụng 

Google Earth, Google Earth Pro 

và Google Maps trong giảng dạy 

Địa lý tự nhiên và 03 Hệ thống 

giải pháp nâng cao hiệu quả ứng 

dụng Google Earth, Google Earth 

Pro và Google Maps trong giảng 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

dạy Địa lý tự nhiên 

71.  

Phát triển đội ngũ giáo viên 

tổ chức hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp cho 

học sinh ở các trường trung 

học phổ thông thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - 

SPD2022.01.20 

Trần Đại 

Nghĩa 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: 05 biện pháp 

phát triển đội ngũ giáo viên tổ 

chức hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp cho học sinh các 

trường trung học phổ thông thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Đang thực 

hiện 
  

72.  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả học trực 

tuyến của sinh viên Khoa 

Kinh tế, Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2022.01.21 

Lê Thị 

Kim Triệu 

 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: Các giải 

pháp nâng cao kết quả học trực 

tuyến của sinh viên Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

Đang thực 

hiện 
  

73.  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến chi tiêu cho giáo 

dục đại học của hộ gia đình 

trên địa bàn thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - 

SPD2022.01.22 

Nguyễn 

Hoàng 

Trung  

 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

giải pháp tăng chi tiêu cho giáo 

dục đại học của hộ gia đình trên 

địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

74.  

Ứng dụng mô hình cấu trúc 

tuyến tính đo lường mức độ 

ảnh hưởng của các yếu tố 

đến ý định sử dụng Ví điện 

tử của sinh viên Trường Đại 

Huỳnh 

Quốc 

Tuấn 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: Giải pháp 

nâng cao ý định sử dụng Ví điện 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

học Đồng Tháp - 

SPD2022.01.23 

tử của Sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

75.  

Ảnh hưởng của chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp và niềm 

tin vào năng lực bản thân 

đến ý định khởi nghiệp của 

thanh niên Đồng Tháp - 

SPD2022.01.24 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Hệ thống giải 

pháp thúc đẩy ý định khởi nghiệp của 

thanh niên tỉnh Đồng Tháp 

Đang thực 

hiện 
  

76.  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa 

chọn ngân hàng để vay vốn 

của khách hàng cá nhân trên 

địa bàn thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong 

bối cảnh dịch Covid-19 - 

SPD2022.01.25 

Nguyễn 

Giác Trí 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: Giải pháp 

gia tăng khả năng thu hút khách 

hàng cá nhân lựa chọn Ngân hàng 

để vay vốn trong tương lai 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

77.  

Áp dụng công nghệ thông 

tin, truyền thông vào giảng 

dạy giao tiếp trong kinh 

doanh theo lớp học đảo 

ngược tại Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2022.01.26 

Thi Bích 

Châu  

 

7/2022 - 

6/2024 
27 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học thuộc danh mục Scopus (Q4). 

Sản phẩm ứng dụng: Giải pháp 

cải thiện việc sử dụng ICT vào 

giảng dạy giao tiếp trong kinh 

doanh theo phương pháp lớp học 

đảo ngược 

Đang thực 

hiện 
  

78.  

Tác động của cấu trúc sở 

hữu đến hiệu quả hoạt động 

của ngân hàng thương mại 

tại Việt Nam trong bối cảnh 

covid19 - SPD2022.01.27 

Nguyễn 

Thị Bích 

Thuận 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Sản phẩm ứng dụng: Cấu trúc sở 

hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các ngân hàng thương 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

mại ở Việt Nam trong thời gian tới 

79.  

Đặc trưng thơ viết cho thiếu 

nhi của Xuân Quỳnh - 

SPD2022.01.28 

Nguyễn 

Trọng 

Hiếu 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

80.  

Phát triển năng lực đọc văn 

bản môn Tiếng Việt cho 

sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2022.01.29 

Hoàng Thị 

Quế 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Các biện 

pháp phát triển năng lực đọc cho 

sinh viên Tiểu học. 

Đang thực 

hiện 
  

81.  

Xây dựng hệ thống bài tập 

dạy học các kiểu câu theo 

cấu tạo cho học sinh lớp 5 ở 

tỉnh Đồng Tháp theo định 

hướng phát triển năng lực - 

SPD2022.01.30 

Đặng 

Thanh Hải 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: 01 hệ thống 

bài tập dạy học các kiểu câu theo 

cấu tạo cho học sinh lớp 5 theo 

định hướng phát triển năng lực. 

Đang thực 

hiện 
  

82.  

Áp dụng mô hình lớp học 

đảo ngược trong dạy Đọc 

hiểu cho sinh viên ngành Sư 

phạm tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp-

SPD2022.01.31 

Phan Thùy 

Trang 

 7/2022 - 

6/2023 
20 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Anh). 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Mô hình 

lớp học đảo ngược trong dạy Đọc 

hiểu cho sinh viên ngành tiếng 

Anh, Trường Đại học Đồng Tháp 

Đang thực 

hiện 
  

83.  

Sử dụng công cụ đánh giá 

bài viết tự động trong lớp 

học Viết tiếng Anh tại 

Trường Đại học Đồng Tháp 

Bùi Thanh 

Tính 

 7/2022 - 

6/2023 
20 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp (viết bằng tiếng 

Anh). 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

- SPD2022.01.32 Sản phẩm ứng dụng: Các bước sử 

dụng các công cụ AWE đánh giá 

bài viết tự động trong lớp học 

Viết tiếng Anh tại Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

84.  

Ứng dụng diễn kịch trong 

giảng dạy kỹ năng Nói cho 

sinh viên năm thứ nhất 

ngành Ngôn ngữ Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp 

- SPD2022.01.33 

Nguyễn 

Thanh 

Huy 

 7/2022 - 

6/2023 
20 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Anh). 

Sản phẩm ứng dụng: 01 Tài liệu về 

phương pháp diễn kịch trong giảng 

dạy kỹ năng Nói cho sinh viên năm 

thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

Đang thực 

hiện 
  

85.  

Biện pháp nâng cao kỹ năng 

Đọc hiểu của sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc, Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2022.01.34 

Nguyễn 

Châu 

Minh Thư 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Biện pháp 

nâng cao kỹ năng Đọc hiểu của 

sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc, Trường Đại học Đồng Tháp 

Đang thực 

hiện 
  

86.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh dịch 

vụ thể dục thể thao ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp- SPD2022.01.35 

Lê Thị 

Minh Đạo 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh dịch vụ thể dục thể thao ở 

Trường Đại học Đồng Tháp. 

Đang thực 

hiện 
  

87.  

Đánh giá thể lực chung cho 

sinh viên năm thứ nhất 

chuyên ngành Giáo dục thể 

Huỳnh 

Nguyễn 

Kim Ngàn 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

chất, Trường Đại học Đồng 

Tháp sau một năm học tập - 

SPD2022.01.36 

Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống 

test đánh giá thể lực chung của 

sinh viên năm thứ nhất chuyên 

ngành Giáo dục thể chất, Trường 

Đại học Đồng Tháp 

88.  

Nâng cao hiệu quả quản lý 

hoạt động dạy học cho sinh 

viên ngành Sư phạm Âm 

nhạc, Trường Đại học Đồng 

Tháp - SPD2022.01.37 

Võ Xuân 

Hùng 

 7/2022 - 

6/2023 
20 

Sản phẩm khoa học: 01 Bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí Khoa 

học Đại học Đồng Tháp (viết 

bằng tiếng Anh). 

Sản phẩm ứng dụng: Hệ thống biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học 

cho sinh viên ngành Sư phạm Âm 

nhạc, Trường Đại học Đồng Tháp 

Đang thực 

hiện 
  

89.  

Nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến việc chọn Trường 

Đại học Đồng Tháp của học 

sinh trung học phổ thông ở 

vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long - SPD2022.01.38 

Nguyễn 

Văn Cảnh 

 7/2022 - 

12/2023 
25 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

khoa học đăng trên Tạp chí khoa 

học thuộc danh mục ACI. 

 Sản phẩm ứng dụng: Một số giải 

pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động tuyển sinh hệ chính quy 

của Trường Đại học Đồng Tháp 

Đang thực 

hiện 
  

90.  

Phát triển năng lực tự học 

cho sinh viên thông qua các 

mô hình phục vụ bạn đọc tại 

Trung tâm Học liệu Lê Vũ 

Hùng, Trường Đại học 

Đồng Tháp - 

SPD2022.01.39 

Nguyễn 

Thị Như 

Quyến 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Mô hình 

phục vụ bạn đọc tại Trung tâm 

Học liệu Lê Vũ Hùng nhằm phát 

triển năng lực tự học cho sinh 

viên Trường Đại học Đồng Tháp 

 
Đã nghiệm 

thu 
 

91.  
Nghiên cứu hoạt động 

marketing tại Trung tâm 

Lê Thị 

Thanh 

 7/2022 - 

6/2023 
15 

Sản phẩm khoa học: 01 bài báo 

đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học 

Đang thực 

hiện 
  



                                                                                                                                                                         2-2.2-01 

 

Danh mục gồm 01 đề tài cấp quốc gia, 28 đề tài cấp bộ và 91 đề tài cấp cơ sở./. 

 

Số 

TT 

 

Mã số, tên đề tài, dự án 

 

Cá nhân/ 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

thực hiện  

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

Kết quả đạt được, địa chỉ đã 

hoặc dự kiến sẽ áp dụng 

Tiến độ thực hiện  

các nhiệm vụ KH&CN 

Đang 

thực hiện 

Đã  

nghiệm thu 

Đã 

thanh lý 

Học liệu Lê Vũ Hùng, 

Trường Đại học Đồng Tháp 

- SPD2022.01.40 

Yến 

 

Đồng Tháp (viết bằng tiếng Việt). 

Sản phẩm ứng dụng: Giải pháp 

nâng cao hoạt động marketing tại 

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, 

Trường Đại học Đồng Tháp 


